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Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố :

    C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137;Ag = 108.
Câu 1: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 2: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?


A. Dầu vừng (mè)



B. Dầu lạc (đậu phộng)


C. Dầu dừa




D. Dầu luyn.

Câu 3: Cho các chất: (1) NH3, (2) CH3 – NH2, (3) C6H5NH2, (4) (CH3)2NH. Lực bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

A. (3) < (1) < (2) < (4)
B. (1) < (2) < (3) < (4)


C. (3) < (1) < (4) < (2)
D. (1) < (3) < (2) < (4)

Câu 4: Chọn đáp án đúng:
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit.  

B. Chất béo là trieste của ancol với axit béo

C. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ 

D.Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

Câu 5: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích (ml) dung dịch HCl đã dùng là

A. 320
B. 32
C. 0,32
D. 3,2

Câu 6: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.    B. 1,80 gam.
C. 1,44 gam.
D. 1,82 gam.

Câu 7: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. Tinh bột       B. Saccarozơ       C. Xenlulozơ         D. Axit gluconic

Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải là của este?

A. Lên men điều chế ancol etylic.                           B. Chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.

C. Điều chế polime.                                                 D. Làm dung môi.

Câu 9: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích (ml) dung dịch HCl đã dùng là

A. 320
B. 32
C. 0,32
D. 3,2

Câu 10: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?


A. HCOOC2H5

B. C2H5COOH 
C. CH3COOH
      D. C2H5OH

Câu 11: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là 

A. CnH2nO , n ≥ 2.           B.  CnH2nO2 , n ≥ 2.          C. CnH2n -2O2 , n ≥ 3.             D. CnH2n+2O , n ≥2.

Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là


A. etyl axetat

B. metyl axetat

C. metyl fomiat
D. propyl axetat

Câu 13: Este có mùi thơm dầu chuối là este có tên gọi nào sau đây

  A. isoamyl axetat                                    B. metyl fomat

  C. etyl axetat                                           D. propyl propionat

Câu 14: Hợp chất X có công thức cấu tạo: C2H5COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat    B. propyl axetat      C. metyl axetat               D. metyl propionat

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn  1,5g một este đơn chức X thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc) và 0,9 g nước. CTPT của X là

A. C5H8O2
B. C3H6O2
C. C2H4O2
D. C4H8O2

Câu 16: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. 

B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. 


D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 17: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 42,86 lít
B. 34,29 lít
C. 53,57 lít
D. 42,34 lít

Câu 18: Chất không tan được trong nước lạnh là

A. saccarozơ
B. tinh bột
C. Fructozơ
D. glucozơ

Câu 19: Số đồng phân este có công thức phân tử C4H8O2 là :

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3

Câu 20:  Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột ( X ( Y ( axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic
B. glucozơ, ancol etylic

C. glucozơ, etyl axetat
D. mantozơ, glucozơ

Câu 21:  Chất nào sau đây là amin bậc 2?

A.H2NCH2NH2.
B. (CH3)2CHNH2.  C. CH3NHCH3.


D. (CH3)3 N.
Câu 22: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ ?

A. [C6H5O2(OH)3]n.
B. [C6H8O2(OH)3]n
C. [C6H7O2(OH)3]n.
D. [C6H7O3(OH)3]n.

Câu 23: Cá có mùi tanh là do trong cá có chứa một số chất amin có mùi vị tanh, điển hình là trimetylamin là chất có mùi tanh nổi trội nhất. Để khử mùi tanh của cá, khi làm cá người ta thường ngâm cá một vài phút trong

A. nước vôi.                                       B. nước vo gạo

C. nước cốt chanh hoặc giấm ăn.       D. nước sạch.

Câu 24: Cho 5,4g glucozơ p.ứng hoàn toàn với ddịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:

A. 2,16 gam        B. 4,32 gam
       C. 3,24 gam
       D. 6,48 gam
Câu 25:  Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Glucozơ.
B. Metylamin.
C. Etyl axetat.
D. Saccarozơ.

Câu 26: Chất thuộc loại đisaccarit là
A. glucozơ. 

B. saccarozơ. 

C. xenlulozơ. 

D. fructozơ.

Câu 27: Thể  tích H2 (đktc) cần để hiđrohoá hoàn toàn 1 mol triolein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lit?

A. 22,4 lit     B. 44,8 lit
   C. 33,6 lit
  D. 67,2 lit

Câu 28:  phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc

B. Xenlulozơ  bị thủy phân trong dạ dày của động vật ăn cỏ nhờ enzim xenlulaza

C. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3
D. Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, tan được trong nước svayde nhưng không tan trong nước, etanol, ete, benzen

Câu 29: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam     B. 18,38 gam
     C. 18,24 gam
    D. 17,80 gam

Câu 30: Đường saccarozơ có thể được điều chế từ

A. Cây mía                       B. Củ cải đường

C. Hoa cây thốt nốt          D. Cả A, B, C đều đúng  

Câu 31: Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu được

A. axit panmitic.       B. glixerol.          C. axit stearic.
        D. axit oleic.

Câu 32: Hai chất đồng phân của nhau là

A. fructozơ và glucozơ.   
B. fructozơ và tinh bột.  

C. glucozơ và saccarozơ.     
D. tinh bột và xenlulozơ.

Câu 33: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 34:  Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Tráng gương, phích.                  B. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.

C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.    D. Nguyên liệu sản xuất PVC.

Câu 35: Cho các công thức cấu tạo sau

(1) H-COOH        (2) H-COO-CH3       (3) CH3COOH   (4) CH2=CH-COO-C2H5 . Đâu là este?

A. (2, 4)                   B. (1, 2, 3, 4)                        C. (1, 3)            D. (2)

Câu 36: Glucozơ không có tính chất nào dưới đây?  

    A. Tính chất của nhóm anđehit.            B. Tính chất của ancol đa chức.

    C. Tham gia phản ứng thủy phân.         D. Lên men tạo ancol etylic.

Câu 37: Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y ,Z (MX < MY < MZ và số mol của Y bé hơn số mol X) tạo thành từ cùng một axit cacboxylic(phân tử chỉ có nhóm –COOH) và ba ancol no (số nguyên tử C trong phân tử mỗi ancol nhỏ hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8g M bằng 490ml dung dịch NaOH 1M (dư 40% so với lượng phản ứng). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 38,5g chất rắn khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 34,8g M trên thì thu được CO2 và 23,4g H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng Y trong M là:

A. 24,12%  

B. 43,10%              C. 34,01%   

         D. 32,18%     

Câu 38:  Từ 40,5 kg gạo chứa 80% tinh bột có thể điều chế được m kg rượu etylic 500. Biết hiệu suất điều chế là 90% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml.  Giá trị của m là

A. 36,72                        B. 33,36
          C. 16,56
    D. 37,26

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1,2M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là

A. 13,9 gam.  
      B. 18,3 gam.                            C. 14,6 gam.         D. 16,14 gam.  

Câu 40: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là 

A. C2H6 và C3H8        B. C3H6 và C4H8             C. CH4 và C2H6       D. C2H4 và C3H6
---------- HẾT ----------
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